
TÊN SP THÔNG SỐ MÃ SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  
Hình ảnh minh 

họa

Đèn đường NLMT 100w SWNLMT100-D1         9,500,000 

Đèn đường NLMT 120w SWNLMT120-D1       11,540,000 

Đèn đường NLMT 150w SWNLMT150-D1       12,300,000 

Đèn đường NLMT 200w SWNLMT200-D1       15,060,000 

Đèn đường NLMT 30w SWNLMT30-D2         3,900,000 

Đèn đường NLMT 50w SWNLMT50-D2         6,300,000 

Đèn đường NLMT 80w SWNLMT80-D2       10,100,000 

Đèn đường NLMT 100w SWNLMT100-D2       10,500,000 

Đèn đường NLMT 120w SWNLMT120-D2       10,700,000 

Đèn đường NLMT 150w SWNLMT150-D2       10,900,000 

Đèn đường NLMT 50w SWNLMT50-D2.1         2,700,000 

Đèn đường NLMT 100w SWNLMT100-D2.1         3,300,000 

Đèn đường NLMT 150w SWNLMT150-D2.1         4,300,000 

Đèn đường NLMT 50w SWNLMT50-D3         3,900,000 

Đèn đường NLMT 100w SWNLMT100-D3         5,500,000 

Đèn đường NLMT 150w SWNLMT150-D3         6,900,000 

Đèn đường NLMT 30w SWNLMT30-D4         3,100,000 

Đèn đường NLMT 50w SWNLMT50-D4         3,300,000 

Đèn đường NLMT 100w SWNLMT100-D4         4,500,000 

Đèn đường NLMT 100w SWNLMT100-D4.1         2,300,000 

Đèn đường NLMT 150w SWNLMT150-D4.1         2,500,000 

Đèn đường NLMT 200w SWNLMT200-D4.1         3,100,000 

Đèn đường NLMT 300w SWNLMT300-D4.1         3,700,000 

Đèn đường NLMT 400w SWNLMT400-D4.1         4,300,000 

Đèn đường NLMT 500w SWNLMT500-D4.1         4,500,000 

Đèn đường NLMT 600w SWNLMT600-D4.1         5,700,000 

Đèn đường NLMT liền thể 30w SWLT30-NL1         1,040,000 

Đèn đường NLMT liền thể 60w SWLT60-NL1         1,560,000 

Đèn đường NLMT liền thể 90w SWLT90-NL1         1,900,000 

 - Pin lưu lithium 12.8V

 - Thời gian sạc 6-8h

- Thời gian sử dụng 32-36h

 - Pin lưu lithium 12.8V

 - Thời gian sạc 6-8h

- Thời gian sử dụng 32-36h

 - Pin lưu lithium 12.8V

 - Thời gian sạc 6-8h

- Thời gian sử dụng 12-

14H

 - Pin lưu lithium  12V

 - Thời gian sạc 6-8h

- Thời gian sử dụng 12-14H

 - Pin lưu lithium  12V

 - Thời gian sạc 6-8h

- Thời gian sử dụng 12-14H

 - Pin lưu  3.2V

 - Thời gian sạc 6-8h

- Thời gian sử dụng 8-12H

 - Pin lưu  3.2V

 - Thời gian sạc 6-8h

- Thời gian sử dụng 12-

14H
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BẢNG GIÁ ĐÈN SUNWAVE  10-2020 
Chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng đối với sản phẩm của Công ty chúng tôi.

Chúng tôi xin hân hạnh được báo giá các chủng loại đèn như sau:



Đèn đường NLMT liền thể 100w SWLT100-NL2         1,300,000 

Đèn đường NLMT liền thể 150w SWLT150-NL2         1,580,000 

Đèn đường NLMT liền thể 200w SWLT200-NL2         2,100,000 

Đèn đường NLMT liền thể 100w SWLT100-NL3         1,440,000 

Đèn đường NLMT liền thể 200w SWLT200-NL3         1,900,000 

Đèn đường NLMT liền thể 90w SWLT90-NL4         3,300,000 

Đèn đường NLMT liền thể 120w SWLT120-NL4         3,900,000 

Đèn Pha NLMT 60w SWNLMT60-P1         1,380,000 

Đèn Pha NLMT 100w SWNLMT100-P1         1,900,000 

Đèn Pha NLMT 200w SWNLMT200-P1         2,500,000 

Đèn Pha NLMT 10w SWNLMT10-P2            900,000 

Đèn Pha NLMT 20w SWNLMT20-P2         1,290,000 

Đèn Pha NLMT 30w SWNLMT30-P2         1,700,000 

Đèn Pha NLMT 50w SWNLMT50-P2         2,100,000 

Đèn Pha NLMT 60w SWNLMT60-P2         1,760,000 

Đèn Pha NLMT 100w SWNLMT100-P2         2,300,000 

Đèn Pha NLMT 200w SWNLMT200-P2         3,300,000 

Đèn ốp trần led NLMT 100W SWNLMT100-ON         1,900,000 

Đèn led bulb NLMT 36w SWNLMT36-B         1,380,000 

 - Pin lưu  4.8V

 - Thời gian sạc 6-8h

- Thời gian sử dụng 10-

12H

- chất liều nhôm đúc

- Kiếng cường lực

 - Pin lưu  3.2V

 - Thời gian sạc 4-6h

- Thời gian sử dụng 10-

12H

 - Pin lưu  3.2V

 - Thời gian sạc 6-8h

- Thời gian sử dụng 8-12H

 - Pin lưu  3.2V

 - Thời gian sạc 6-8h

- Thời gian sử dụng 10-12H

- chất liều nhôm đúc

GHI CHÚ:

      * Giá trên cho SL từ 3-9 bộ tùy loại SP ( SL nhiều vui lòng liên hệ trực tiếp: 0946 548 506)

      * Giá chưa bao gồm VAT 10%

      * Giao hàng nội ô TP HCM

      * Sản phẩm bảo hành từ 2 năm đến 5 năm 

      * Hàng Luôn có sẵn kho , nhận lắp ráp theo yêu cầu của khách hàng 

 - Pin lưu  3.2V

 - Thời gian sạc 6-8h

- Thời gian sử dụng 8-10H

- chất liều nhôm đúc

- Kiếng cường lực


